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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

   N  P      N M        

 ỈN  ĐẮK LẮK 

       s : 93/2024/HNGĐ- ST 

Ngày: 12 -6-2024 
V/v  Ly hôn và nuôi con chung  

C NG  Ò  XÃ   I C Ủ NG Ĩ  VIỆ  N M 

Độc lập –  ự do –  ạnh phúc 

 

 

   NHÂN DANH 

NƯỚC C NG  O  XÃ   I C Ủ NG Ĩ  VIỆ  N M 

 O  ÁN N ÂN DÂN    N  P      N M       -  ỈN  ĐẮK LẮK 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà:  à Nguyễ  Thị Mi h Nguyệt. 

Các Hội thẩm nhân dân:  à Nguyễ  Thị Tạc và bà Nguyễ  Thị Tú Oanh. 

- Thư ký phiên toà:  à Lê Nguyệt Á h – Thư ký Toà     hâ  dâ  thà h ph  

 uô  Ma Thuột, tỉ h Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột tham gia 

phiên tòa:  à Nguyễ  Thị Thùy Li h – Kiểm s t viê  

Ngày 12 th  g 6   m 2024 tại tr  s  T a     hâ  dâ  thà h ph   uô  Ma 

Thuột, tỉ h Đắk Lắk   t    s  th m cô g khai v     th   ý s : 67/2024/TL T-

HNGĐ  gày 12 th  g 01   m 2024 v  việc  y hô  và  uôi co  chu g; Theo  uy t 

 ị h  ưa v     ra   t    s : 68/2024/ Đ  -HNGĐ  gày 07 th  g 5   m 2024 và 

 uy t  ị h hoã  phiê  t a s : 74/2024/ Đ T- HNGĐ  gày 27/5/2024 giữa c c 

 ư  g sự: 

- Nguyên   n: Bà Nguyễ  Tha h H – Sinh n m: 1994; Trú tại: A T, p. T, 

thà h ph   , tỉ h Đắk Lắk. (Có      i    t    vắ g mặt). 

- Bị   n: Ông Nguyễ  Mi h T –  i h   m: 1996; Trú tại: Tổ dâ  ph  C, 

phườ g T, thà h ph   , tỉ h Đắk Lắk (Vắ g mặt). 

 

N I D NG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện, quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn bà Nguyễn 

Thanh H trình bày: 

Bà Nguyễ  Tha h H và ông Nguyễ  Minh T tự  guyệ   ấy  hau có    g ký 

k t hô  tại U ND phườ g T, thà h ph   , tỉ h Đắk Lắk vào ngày 16/11/2018. 

Tro g thời gia  chu g s  g thì vợ chồ g ph t si h mâu thuẫ , do tí h tì h 

khô g hợp, khô g ti  tư  g  hau, mặc dù  ã c  gắ g khắc ph c  hư g tì h c m 

vợ chồ g khô g thể hà  gắ   ược,  ê  bà H yêu cầu  ược  y hô  ô g T. 
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V  co  chu g:  à H và ông T có 01 con chung là cháu Nguyễ  Hoà g Na H1 

– si h  gày 04/02/2016 hiệ   ay co  chu g  a g do bà H trực ti p  uôi dưỡ g  ê  

bà H  i   ược trực ti p  uôi dưỡ g co  chu g     tuổi trư  g thà h, hiệ   ay bà 

H  àm  gh  buô  b   tự do, thu  hập   m b o  i u kiệ   uôi dưỡ g co  chu g 

 ê  khô g yêu cầu T a    gi i quy t v  cấp dưỡ g  uôi co .  

V  tài s   chu g:  à Nguyễ  Tha h H khô g yêu cầu T a    gi i quy t. 

Tại biên bản lấy lời khai ngày 07/3/2024 và biên bản hòa giải bị đơn ông 

Nguyễn Minh T trình bày có nội dung: Ông Nguyễ  Mi h T tự  guyệ   ấy  hau 

có    g ký k t hô  tại U ND phườ g T, thà h ph   , tỉ h Đắk Lắk vào ngày 

16/11/2018. 

Tro g thời gia  chu g s  g thì vợ chồ g ph t si h mâu thuẫ , do ô g T chưa 

 àm  ú g tr ch  hiệm  àm chồ g, tí h tì h khô g hợp  ê  vợ chồ g có cãi vã 

 hau, vợ chồ g  ã s  g  y thâ  từ th  g 5/2023,  ay cô H yêu cầu T a    gi i 

quy t việc  y hô , ô g T khô g  ồ g ý, ô g T vẫ   a g khắc ph c  hữ g thi u sót 

của b   thâ   ể vợ chồ g v   oà  t ,  uôi dạy co  c i. 

V  co  chu g:  à H và ông T có 01 con chung là cháu Nguyễ  Hoà g Na H1 

– si h  gày 04/02/2016 hiệ   ay co  chu g  a g do bà H trực ti p  uôi dưỡ g, 

hiệ   ay co  chu g c    hỏ  ê  ô g T  ồ g ý  ể co  chu g cho bà H trực ti p 

 uôi dưỡ g. 

V  cấp dưỡ g  uôi co  chu g: Ô g T và bà Hồ g t thỏa thuậ  khô g yêu cầu 

T a    gi i quy t. 

V  tài s   chu g: Ô g T khô g yêu cầu T a    gi i quy t. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố  uôn Ma  huột phát biểu ý 

kiến về việc giải quyết vụ án như sau: 

- Về tố tụng:  u  trì h  i u tra, thu thập chứ g cứ của v     từ khi th   ý     

khi ra quy t  ị h  ưa v     ra   t    Th m ph    ã tuâ  thủ  ú g theo quy  ị h 

của  ộ  uật t  t  g dâ  sự, tại phiê  t a HĐ   cũ g  hư  guyê     , bị      ã 

chấp hà h  ú g c c quy  ị h tại  i u 70,  i u 71  LTTD .  

-Về nội dung: Đ   ghị c   cứ c c Đi u 51, Đi u 56, Đi u 81, Đi u 82, Đi u 

83, Đi u 84 Luật hô   hâ  và gia  ì h   m 2014. 

Chấp  hậ  yêu cầu kh i kiệ  của bà Nguyễ  Tha h H.  

Về quan hệ hôn nhân: Bà Nguyễ  Tha h H  ược  y hô  ô g Nguyễ  Mi h T. 

Về con chung: Giao 01 con chung là cháu Nguyễ  Hoà g Na H1 – sinh ngày 

04/02/2016 cho bà Nguyễ  Tha h H trực ti p  uôi dưỡ g     tuổi trư  g thà h 

( ủ 18 tuổi). 

 V  cấp dưỡ g  uôi co  chu g:  à H, ông T khô g yêu cầu T a    gi i quy t. 

Ông Nguyễ  Mi h T  ược quy    i  ại th m  om, ch m sóc co  chu g khô g 

ai  ược c   tr . 
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- Về tài sản chung: Bà Nguyễ  Tha h H và ông Nguyễ  Mi h T không yêu 

cầu T a    gi i quy t. 

- Về án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm: Bà Nguyễ  Tha h H ph i chịu    phí 

hô   hâ  gia  ì h theo quy  ị h ph p  uật. 

N ẬN ĐỊN  CỦ   Ò  ÁN: 

 au khi  ghiê  cứu c c tài  iệu, chứ g cứ có tro g hồ s  v      ược th m tra 

tại phiê  t a và c   cứ vào k t qu  tra h  uậ  tại phiê  t a, Hội  ồ g   t     hậ  

 ị h: 

[1] V  th m quy   và qua  hệ ph p  uật: Đây  à v     tra h chấp v  hô   hâ  
gia  ì h, bị     ô g Nguyễ  Mi h T cư trú tại phườ g T, thà h ph   , tỉ h Đắk 

Lắk  ê  thuộc th m quy   gi i quy t của T a     hâ  dâ  thà h ph   uô  Ma 

Thuột theo quy  ị h tại kho   1 Đi u 28;  iểm a kho   1 Đi u 35,  iểm a kho   1 

Đi u 39  ộ  uật t  t  g dâ  sự. 

[2] V   ội du g v    :   t yêu cầu của bà Nguyễ  Tha h H xin ly hôn ông 

Nguyễ  Mi h T. Hội  ồ g   t      t thấy:  à H và ông T tự  guyệ  chu g s  g 

có    g kí k t hô  tại Ủy ba   hâ  dâ  phườ g T, thà h ph   , tỉ h Đắk Lắk vào 

ngày 16/11/2018  à qua  hệ hô   hâ  hợp ph p,  ược ph p  uật cô g  hậ  và b o 

vệ. 

  t yêu cầu của  ư  g sự; Nguyê      bà H   c  ị h tro g qu  trì h chu g 

s  g thì vợ chồ g ph t si h mâu thuẫ , do tí h tì h khô g hợp, khô g ti  tư  g 

nhau, mặc dù  ã c  gắ g khắc ph c  hư g tì h c m vợ chồ g khô g thể hà  gắ  

 ược,  ê  bà H yêu cầu  ược  y hô  ô g T, qu  trì h T a    gi i quy t v     ô g 

T   c  ị h vợ chồ g ph t si h mâu thuẫ , do ô g T chưa  àm  ú g tr ch  hiệm 

 àm chồ g, tí h tì h khô g hợp  ê  vợ chồ g có cãi vã  hau, vợ chồ g  ã s  g  y 

thân từ th  g 5/2023,  ay bà H yêu cầu T a    gi i quy t việc  y hô , ô g T không 

 ồ g ý, ô g T vẫ   a g khắc ph c  hữ g thi u sót của b   thâ   ể vợ chồ g v  

 oà  t ,  uôi dạy co  c i.  

K t qu    c mi h tại  ịa phư  g   c  ị h:  u  trì h chu g s  g tại  ịa 

phư  g vợ chồ g bà H, ông T có   y ra mâu thuẫ , c    guyê   hâ  mâu thuẫ  

thì  ịa phư  g khô g  ắm rõ, chỉ bi t hiệ   ay bà H vẫ  si h s  g tại  ại phư  g 

còn ông T khô g c   s  g tại A T, phườ g T, thà h ph   , tỉ h Đắk Lắk  ữa. 

Hội  ồ g   t      t thấy mâu thuẫ  vợ chồ g bà H, ông T  ã k o dài và trầm 

trọ g, m c  ích hô   hâ  khô g  ạt  ược, ô g T  ã  ược T a    triệu tập tham gia 

t  t  g  hi u  ầ   ể tham gia phiê  T a, h a gi i hà  gắ  mâu thuẫ  vợ chồ g 

 hư g ô g T vắ g mặt, do  ó cầ  chấp  hậ  yêu cầu  i   y hô  ô g Nguyễ  Mi h 

T của bà Nguyễ  Tha h H  à phù hợp theo quy  ị h tại Đi u 51, Đi u 56 Luật hô  

 hâ  và gia  ì h. 

- V  co  chu g:  à Nguyễ  Tha h H và ông Nguyễ  Mi h T có 01 con 

chung là cháu Nguyễ  Hoà g Na H1 – si h  gày 04/02/2016 từ th  g 5/2023 khi 

vợ chồ g s  g  y thâ  co  chu g do bà H trực ti p  uôi dưỡ g, co  chu g cũ g có 

 guyệ  vọ g  i   ược   với mẹ, qua k t qu    c mi h tại  ịa phư  g   c  ị h 
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hiệ   ay bà H  àm  gh  buô  b   tự do,  ủ  i u kiệ   uôi dưỡ g co  chu g, ô g T 

cũ g  ồ g ý  ể bà H trực ti p  uôi dưỡ g co  chu g  ê  cầ  giao co  chu g cho 

bà Nguyễ  Tha h H trực ti p  uôi dưỡ g     tuổi trư  g thà h ( ủ 18 tuổi), ô g T 

 ược quy    i  ại th m  om, ch m sóc co  chu g khô g ai  ược c   tr   à phù 

hợp quy  ị h tại Đi u 81, Đi u 82, Đi u 83, Đi u 84 Luật hô   hâ  và gia  ì h 

  m 2014. 

 V  cấp dưỡ g  uôi co  chu g:  à H, ông T khô g yêu cầu T a    gi i quy t 

 ê  T a    khô g  ặt ra  em   t gi i quy t  à phù hợp. 

- V  tài s   chu g: Ô g T, bà H khô g yêu cầu T a    gi i quy t  à tự  guyệ  

và phù hợp cầ  chấp  hậ . 

[3] V     phí: Nguyê      bà Nguyễ  Tha h H ph i chịu    phí dâ  sự s  

th m theo quy  ị h tại kho   4 Đi u 147  ộ  uật t  t  g dâ  sự; bị     ô g 

Nguyễ  Mi h T khô g ph i chịu ti      phí. 

C c  ư  g sự có quy   kh  g c o b      theo quy  ị h tại Đi u 273  ộ  uật 

t  t  g dâ  sự.  

Vì c c  ẽ trê , 

Q YẾ  ĐỊN : 

 [1]- C   cứ vào kho   1 Đi u 28;  iểm a kho   1 Đi u 35;  iểm a kho   1 

Đi u 39; kho   4 Đi u 147; Đi u 220; Đi u 227; Đi u 228; Đi u 235; Đi u 238; 

Đi u 266; kho   1 Đi u 273  ộ  uật t  t  g dâ  sự. 

- C   cứ c c Đi u 51, Đi u 56, Đi u 81, Đi u 82, Đi u 83, Đi u 84 Luật hô  

 hâ  và gia  ì h   m 2014. 

- C   cứ  iểm a kho   5 Đi u 27 Nghị quy t s  326/2016/U TV H14  gày 

30/12/2016 quy  ị h v  mức thu, miễ , gi m, thu,  ộp, qu    ý và s  d  g    phí 

và   ệ phí T a   . 

[2]Tuyên xử:  Chấp  hậ  yêu cầu kh i kiệ  của bà Nguyễ  Tha h H. 

Về quan hệ hôn nhân: Bà Nguyễ  Tha h H  ược  y hô  ô g Nguyễ  Mi h T. 

Về con chung: Giao 01 con chung là cháu Nguyễ  Hoà g Na H1 – sinh ngày 

04/02/2016 cho bà Nguyễ  Tha h H trực ti p  uôi dưỡ g     tuổi trư  g thà h 

( ủ 18 tuổi). 

V  cấp dưỡ g  uôi co  chu g:  à H, ông T khô g yêu cầu T a    gi i quy t. 

Ông Nguyễ  Mi h T  ược quy    i  ại th m  om, ch m sóc co  chu g khô g 

ai  ược c   tr . 

-Về tài sản chung: Nguyễ  Tha h H và ông Nguyễ  Mi h T không yêu cầu 

T a    gi i quy t. 

[3] Về án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm: Bà Nguyễ  Tha h H ph i chịu 

300.000     phí dâ  sự s  th m v  việc  y hô  khấu trừ vào s  ti   300.000  tạm 
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ứ g    phí bà H  ã  ộp theo biê   ai thu tạm ứ g    phí s  AA/2023/0005101 

ngày 10/01/2024. 

Ông Nguyễ  Mi h T khô g ph i chịu    phí hô   hâ  gia  ì h s  th m. 

Đư  g sự vắ g mặt  ược quy   kh  g c o b      tro g hạ  15  gày kể từ 

ngày tuyên án. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự .  

Nơi nhận: 
-TAND tỉ h Đắk Lắk;          
-VKSND Tp. BMT; 
-Chi c c THAD  Tp. MT; 
- UBND P. Tân Thành 
-C c  ư  g sự;         

-Lưu hồ s , TA.  

 M.   I ĐỒNG XÉ  XỬ SƠ   ẨM 

  ẨM P ÁN –C Ủ  Ọ  P IÊN  Ò  

 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn  hị Minh Nguyệt 

 

 


